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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 3.694 VNĐ/kg, giảm 1.282 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 38.149 VNĐ/kg, giảm 2.965 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 38.807 VNĐ/kg, tăng 3.215 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.811 VNĐ/kg, giảm 156 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 30.655 VNĐ/kg, giảm 2.334 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 55.416 VNĐ/kg, tăng 1.560 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 16/05-22/05/2024: 1 CNY= 3.358,57 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối, lê, tỏi 

giảm; giá gừng, xoài tăng so 

với tuần trước; 

❖ Diện tích trồng sầu riêng ở 

Hải Nam sẽ được đưa ra thị 

trường vào tháng 6; 

❖ Sản lượng sầu riêng Thái 

Lan dự báo giảm 42% do hạn 

hán; 

❖ Hoa Kỳ công bố mức thuế 

mới đối với hàng hóa Trung 

Quốc; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

tươi của Hoa Kỳ năm 2023 

đạt 7,0 tỷ USD; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc: Sầu riêng Hải Nam dự kiến được 

thu hoạch và đưa ra thị trường từ tháng 6  

Theo China News Service, tại nhiều cơ sở trồng 

sầu riêng ở Khu sinh thái Yucai ở Tam Á, Hải 

Nam, trái sầu riêng đã phát triển tốt đạt kích thước 

tương đương bằng quả bóng chuyền, dự kiến sẽ 

chín và đưa ra thị trường vào khoảng giữa đến 

cuối tháng 6. 

Mùa sầu riêng bắt đầu chín ở Hải Nam hiện nay 

kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, cao điểm là vào 

tháng 7. [2]  

Trung Quốc: Cập nhật danh sách các loại trái 

cây tươi được Trung Quốc tiếp cận kiểm tra 

kiểm dịch  

Ngày 16/5, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cập 

nhật “Danh sách các loại trái cây tươi và quốc 

gia/khu vực xuất khẩu được Trung Quốc tiếp cận 

kiểm tra, kiểm dịch”, bổ sung thêm 20 loại trái cây 

tươi mới từ 18 quốc gia. Trong đó có xoài của 

Lào, dừa của Campuchia, chuối của Honduras, 

v.v. [3]  

Thái Lan 

Theo chuyên gia kinh tế quốc tế Thái Lan, Aat 

Pisanwanich, lượng mưa không đủ sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến xuất khẩu sầu riêng Thái Lan. 

Nếu chính phủ không có hành động ứng phó hạn 

hán, sản lượng sầu riêng của Thái Lan sẽ giảm 

53% trong 5 năm tới, xuống còn khoảng 640.000 

tấn. Chỉ riêng hạn hán năm nay đã khiến sản 

lượng sầu riêng của Thái Lan giảm 42%, xuống 

còn khoảng 540.000 tấn. [4]  

Úc 

Theo Hiệp hội Hạnh nhân Úc, ngành hạnh nhân 

Úc đã lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng cho 

niên vụ 2023/24 (từ tháng 3/2023 đến tháng 

2/2024). Mặc dù sản lượng chỉ đạt 103.381 tấn, 

thấp hơn 34% so với ước tính trước thu hoạch. 

Khối lượng xuất khẩu đạt hơn 131.000 tấn, vượt 

qua kỷ lục 129.500 tấn của muầ vụ trước. Lượng 

hàng tồn kho từ những mùa vụ trước đã được bán 

hết. [5]  

Hoa Kỳ 

Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố mức thuế mới đối 

với một loạt hàng hóa của Trung Quốc. Trong đó 

có mức thuế 25% đối với 8 loại rau đóng hộp của 

Trung Quốc, bao gồm: khoai tây đóng hộp, đậu 

Hà Lan, đậu xanh và đậu sáp, ngô ngọt, cà rốt, 

dưa cải bắp và rau trộn. Quyết định này được mô 

tả là một chiến thắng một phần của các nhà chế 

biến thực phẩm Hoa Kỳ trong nỗ lực giải quyết 

những lo ngại về cạnh tranh không công bằng khi 

các hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc không 

phải chịu mức thuế tương tự, đặc biệt liên quan 

đến thép tấm dùng để làm lon/hộp đóng gói thực 

phẩm. Hiện ngành công nghiệp chế biến thực 

phẩm của Hoa Kỳ đang vận động giảm thuế với 

thiếc, vốn đang tác động đến giá thành thực phẩm 

đóng hộp.[6] 

Theo Niên giám Xuất khẩu Nông nghiệp Hoa Kỳ 

2023, giá trị xuất khẩu rau quả tươi của Hoa Kỳ 

ra thế giới là 7,0 tỷ USD, tăng 2% so với năm 

2022. Canada vẫn là thị trường hàng đầu của Mỹ, 

chiếm hơn một nửa tổng giá trị xuất khẩu. Mexico 

đứng ở vị trí thứ hai với khoảng 16%. Các mặt 

hàng xuất khẩu trái cây tươi hàng đầu bao gồm 

táo, nho, cam, dâu tây và anh đào, chiếm 40% 

(2,9 tỷ USD) tổng xuất khẩu rau quả tươi của Hoa 

Kỳ năm 2023. [7] 

Sri Lanka 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ra thông báo 

nêu rõ các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc 

nhập khẩu dứa tươi từ Sri Lanka. Đây là loại trái 

cây thứ hai của Sri Lanka được tiếp cận thị trường 

Trung Quốc sau chuối được cấp phép vào năm 

2015. [8]  

Thổ Nhĩ Kỳ 

Xuất khẩu rau quả tươi của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 211,49 

triệu USD trong tháng 4/2024. Mặt hàng xuất 

khẩu nhiều nhất là cà chua, ớt và chanh. Thị 

trường xuất khẩu lớn nhất là Nga, Romania, 

Ukraine. [9]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 
[2]: https://guojiguoshu.com/article/9163 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9167 

[4]: https://guojiguoshu.com/article/9161 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/9131 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9626791/new-

tariffs-on-chinese-goods-announced-by-the-u-s/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9626381/value-

of-u-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-to-the-world-was-7-0-

billion-in-2023/ 

[8]:https://nongnghiep.vn/dua-sri-lanka-duoc-xuat-khau-sang-

trung-quoc-dau-la-co-hoi-cua-viet-nam-d385674.html 

[9]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9625421/turkey-

s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-reached-211-49-million-in-

april/  

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9163
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https://www.freshplaza.com/europe/article/9625421/turkey-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-reached-211-49-million-in-april/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9625421/turkey-s-fresh-fruit-and-vegetable-exports-reached-211-49-million-in-april/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 21.000 VNĐ/kg, giảm 2.250 

VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.250 VNĐ/kg, giảm 833 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 71.750 VNĐ/kg, giảm 

6.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 22.667 VNĐ/kg, tăng 2.667 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 20.000 VNĐ/kg, tăng 3.000 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 19/05/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 548 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

79 xe, mặt hàng khác là 29 xe và 440 xe chưa xác định mặt hàng. Cụ 

thể: (i) tồn 511 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 47 xe 

hoa quả, 440 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 33 xe tại cửa khẩu 

phụ Tân Thanh, trong đó có 32 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 08 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma các mặt hàng 

khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu phụ 

Nà Nưa và cửa khẩu phụ Na Hình.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

❖ Giá xoài Cát Chu, dưa hấu, 

sầu riêng Ri6 (loại đẹp) 

giảm; giá  thanh long ruột 

trắng, cà chua tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 19/05/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 548 xe, trong đó 

có 79 xe chở hoa quả, 440 

xe chưa xác định mặt hàng; 

❖ Xuất khẩu rau quả 4 tháng 

cao kỷ lục; 

❖ Thanh Long có nguy cơ bị 

EU tạm dừng nhập khẩu; 

❖ Mở rộng thị trường tiêu thụ, 

quảng bá thương hiệu mận 

hậu Sơn La. 
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Xuất khẩu 

Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu rau quả 
của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt gần 1,9 
tỷ USD, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Đây là mức cao nhất ghi nhận được trong cùng giai 
đoạn từ trước đến nay.  

Riêng trong tháng 4, giá trị xuất khẩu rau quả của 
Việt Nam đạt gần 603 triệu USD, tăng hơn 28% so 
với tháng trước và tăng 54% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Kết quả này cho thấy rau quả tiếp tục là 
điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu hàng hóa 
trong những tháng đầu năm. [3]  

Thanh Long có nguy cơ bị EU tạm dừng nhập 
khẩu 

Theo thông tin từ Ủy ban châu Âu, từ tháng 7, trái 
thanh long của Việt Nam tiếp tục bị tăng tần suất 
kiểm tra khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 
(EU). Hiện tại, trái thanh long của Việt Nam đang 
bị kiểm tra với tần suất là 20% ngay tại cửa khẩu. 
Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn có những lô hàng 
thanh long bị cảnh báo khi xuất khẩu sang EU. Nếu 
không có biện pháp cải thiện, có thể bị EU tạm 
dừng nhập khẩu. 

Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị 
các doanh nghiệp cần cập nhật, tuân thủ và hiểu 
đúng các quy định về an toàn thực phẩm và an 
toàn dịch bệnh động thực vật và các quy định liên 
quan của thị trường EU; đặc biệt tăng cường kiểm 
soát vi sinh vật, kiểm soát mức dư lượng tối đa 
thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát thuốc kháng sinh 
và phụ gia thực phẩm. [4]  

Sầu riêng: các nguyên nhân chính làm gia tăng 
các lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, mặc dù Cục đã nhiều 
lần cảnh báo và yêu cầu thực hiện ngay biện pháp 
khắc phục vi phạm Nghị định thư, nhưng nhiều tỉnh 
vẫn vi phạm, thậm chí, nhiều tỉnh có diện tích trồng 
sầu riêng lớn vi phạm nhiều lần. 

Theo ông Hoàng Trung – Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân dẫn 
đến các lô hàng sầu riêng xuất khẩu bị cảnh báo 
tại thị trường nhập khẩu bao gồm: (i) các địa 
phương chưa thực sự chủ động trong việc kiểm 
tra, giám sát các mã số xuất khẩu sau khi được cấp 
theo đúng quy định của nước nhập khẩu; (ii) việc 
xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Nghị 
định thư về kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng 
xuất khẩu sang Trung Quốc chưa kịp thời và triệt 
để; (iii) chất lượng giám sát chưa được cải thiện 
nhiều, việc giám sát còn lỏng lẻo, mang tính hình 
thức; và (iv) nhiều địa phương, doanh nghiệp và tổ 
chức cá nhân chỉ quan tâm đến hướng dẫn thiết  

 

 

lập và cấp mới mà chưa tập trung nguồn lực giám 
sát. [5]  

Rộn ràng mua bán trên vùng vải sớm Tân Yên 

Ngày 15/5/2024 là ngày đầu tiên các nhà cân, 
thương lái tại huyện Tân Yên, Bắc Giang tổ chức 
thu mua vải để xuất khẩu đi các thị trường. Trong 
đó, sớm nhất và nhiều nhất vẫn là thị trường Trung 
Quốc, sau đó là Nhật Bản, Mỹ, châu Âu...  

Giá vải năm nay ở Tân Yên cao vượt trội so với 
cùng kỳ vài năm trở lại đây. Giá vải tại điểm thu 
mua dao động từ 32.000 - 35.000 VNĐ/kg tùy theo 
chất lượng.  

Huyện Tân Yên dự kiến tổ chức hội nghị kết nối, 
xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm Tân Yên vào 
ngày 23/5/2024, tại xã Phúc Hòa. [6] 

Mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá thương 
hiệu mận hậu Sơn La 

Ngày 19/5, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn 
La phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại 
TP.HCM (Sài Gòn Co.op) tổ chức Lễ khởi hành 
đưa hơn 20 tấn mận hậu Sơn La vào hệ thống 
phân phối của Sài Gòn Co.op trên toàn quốc. Hoạt 
động này góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, tiếp cận 
với người tiêu dùng của sản phẩm. 

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 12.400 ha mận hậu. Nhãn 
hiệu "mận Sơn La" được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021, với một số sản 
phẩm chất lượng cao, như mận Pu Nhi, huyện 
Sông Mã; mận ruby huyện Mộc Châu và mận 
Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. [7]  
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Trang 5 
 

Bản tin số 18 (20.05.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu           23.250            21.000         -2.250 

An Giang               16.000                15.000         -1.000 

Đồng Tháp               22.000                14.000         -8.000 

Vĩnh Long               35.000                35.000   

Tiền Giang               20.000                20.000   

Dưa hấu              9.083              8.250            -833 

Cần Thơ                 8.000                  7.000         -1.000 

Đồng Tháp               10.000                  8.000         -2.000 

Vĩnh Long                 7.000                  6.000         -1.000 

Tiền Giang               11.500                11.500                    

Bến Tre                 7.000                  7.000                    

Hậu Giang               11.000                10.000         -1.000 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)           78.250            71.750         -6.500 

Cần Thơ               88.000                80.000         -8.000 

Đồng Tháp               80.000                70.000       -10.000 

Tiền Giang               70.000                70.000      

Vĩnh Long               75.000                67.000         -8.000 

Thanh long ruột trắng           20.000            22.667           2.667  

Long An               12.000                20.000           8.000  

Vĩnh Long               20.000                20.000   

Tiền Giang               28.000                28.000   

Cà chua           17.000            20.000           3.000  

Cà Mau 20.000 25.000          5.000  

Tiền Giang 14.000 15.000          1.000  

 


